Đề Tham khảo kiểm tra 1 tiết khối 12 - lần I.

I. Trắc nghiệm:(7 điểm)
1.Phát biểu đúng là:

A. Khi thủy phân este no mạch hở trong môi trường axit vô cơ cho axit hữu cơ và ancol.

B. Phản ứng giữa axit hữu cơ và ancol là phản ứng không thuận nghịch.

C. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit xảy ra hoàn toàn.

D. Khi thủy phân este no mạch hở trong môi trường kiềm cho muối và anđehit axetic.

2. Công thức nào chung của este ancol đa chức, axit đơn chức ?

A. R(COOR’)a                 B. (RCOO)bR’.                                   C. RCOOR’.                      D. RCOOH.

3.Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam một este tạo nên từ một axit hữu cơ no đơn chức với ancol no đơn chức, thấy tạo ra  6,6 gam CO2. Công thưc cấu tạo của este trên là:

A. HCOOC2H5.                B. HCOOCH3.                        C. CH3COOCH=CH2.                            D. CH2=CH –COOCH3.

4,Công thức của trilinolein là:

A.C3H5(OCOC15H31)3.        B.C3H5(OCOC17H33)3.              C.C3H5(OCOC17H31)3.                    D.C3H5(OCOC17H35)3.
5.Để phân biệt hai dung dịch Glucozơ và fructozơ người ta dùng thuốc thử :

A. AgNO3/NH3.                  B. Cu(OH)2.                             C. (CH3CO)2º; xt H+.                     D. Dung dịch Br2.

6.Loại Gluxit nào không tham gia phản ứng thuỷ phân ?

A.Xenlulozơ.                               B. Tinh bột.                                 C. Fructozơ.                           D. Mantozơ.

7. Lên men hoàn toàn 36 gam Glucozơ với hiệu suất 100%, sản phẩm khí thu được cho hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong (dư) thu được m gam kết tủa.Giá trị m là :

A.20.                                    B. 40.                               C. 30.                                             D. 50.

8. Muốn điều chế 100 lít ancol vang 10o thì cần lên men một lượng glucozơ chứa trong nước quả nho là bao nhiêu ? (biết D ancol = 0,8/ml, hiệu suất phản ứng lên men là 95%).

A. 164,76Kg.                           B. 16,5kg.                        C. 16,995kg.                 D. 20,0kg.

9.Khi đốt cháy một loại gluxit người ta thu được khối lượng nước và CO2 theo tỷ lệ 33 : 88. Công thức phân tử của gluxit là:

A. C6H12O6.                           B. C12H22O11.                        C. (C6H10O5)n.           D. Cn(H2O)m.

10. Phát biểu không đúng:

A.Thủy phân tinh bột (có xúc tác) sản phẩm cuối cùng là glucozơ.

B.Tinh bột là một hỗn hợp gồm amylozơ và amylopectin.

C. Tinh bột tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 gọi là phản ứng tráng gương.

D. Thuốc thử để nhận ra tinh bột là dung dịch I2.

11.Phản ứng nào không xảy ra với xenlulozơ ?

A.Thủy phân (có xúc tác).     B.Với AgNO3/NH3.         C. Với HNO3(đ) và H2SO4 (đ).    D. Với (CH3CO)2O.

12.Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam một este tạo nên từ một axit hữu cơ no đơn chức với ancol no đơn chức, thấy tạo ra 13,2 gam CO2. Công thưc cấu tạo của este trên là:

A. HCOOC2H5.                B. HCOOCH3.                        C. CH3COOCH=CH2.                            D. CH2=CH –COOCH3.

13.Tính chất hóa học của tinh bột : (1) Tinh bột là polisaccarit, (2) Không tan trong nước, (3) Thủy phân cho ra glucozơ, fructozơ, (4)Thủy phân cho ra glucozơ, (5) Có vị ngọt, (6)Chuyển dung dịch iot thành màu tím xanh.Những tính chất đúng là:

A. (1), (2), (4), (6).                    B. (3), (4), (5), (6)                      C. (4), (6).                       D. (1), (2), (3), (5).
14. Cho 360 gam glucozơ  lên men C2H5OH (hiệu suất 80%) khử nước ancol etylic thu được etilen (hiệu suất 50%). lượng C2H4 này làm mất màu bao nhiêu lít  nước Br2 0,2M ?

A. 8 lít.                              B. 4 lít.                                        C. 3 lít.                                           D. 5 lít.

Tự luận: (3 điểm).

1.So sánh đặc điểm cấu tạo của tinh bột và xenlulozơ ? (1 điểm)

2.Đốt cháy hoàn toàn 3 gam một este (A) đơn chức thu được 4,4 gam CO2 và 1,8 gam nước.

a/ Viết các đồng phân mạch hở có thể có của (A).

b/ Trình bày cách phân biệt các đồng phân đó bằng phương pháp hóa học.

                                                      (Cho C : 12, H: 1, Ag : 108, O :16, Ca : 40, Na : 23)

I. Trắc nghiệm:(7 điểm)
1.Phát biểu sai là:

A. Phản ứng Thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch..

B. Thủy phân ete vinyl fomat tạo ra hai sản phẩm có phản ứng tráng gương..

C. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit xảy ra hoàn toàn.

D. C3H6O2 có 2 đồng phân este..

2. Công thức nào chung của este ancol đơn chức, axit đa chức ?

A. R(COOR’)a                 B. (RCOO)bR’.                                   C. RCOOR’.                      D. RCOOH.

3.Đốt cháy hoàn toàn 3,0 gam một este tạo nên từ một axit hữu cơ no đơn chức với ancol no đơn chức, thấy tạo ra  4,4 gam CO2. Công thưc cấu tạo của este trên là:

A. HCOOC2H5.                B. HCOOCH3.                        C. CH3COOCH2CH3.                            D. CH3CH2–COOCH3.

4,Công thức của triolein là:

A.C3H5(OCOC15H31)3.        B.C3H5(OCOC17H33)3.              C.C3H5(OCOC17H31)3.                    D.C3H5(OCOC17H35)3.
5.Để phân biệt hai dung dịch fructozơ không có phản ứng nào ?

A. AgNO3/NH3.                  B. Cu(OH)2.                             C. (CH3CO)2º; xt H+.                     D. Dung dịch Br2.

6.Loại gluxit nào có phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 ?

A. Xenlolozơ.                   B. Tinh bột.                     C. saccarozơ.                          D. Glucozơ.

7.Khối lượng glucozơ khi thủy phân 1 tấn bột ngũ cốc chứa 70% tinh bột, giả sử hiệu suất phản ứng đạt 80%.     

A. 0,622 tấn.                  B. 6,22 tấn .                          C. 622 tấn.                     D. 0,6 tấn.

8. Lên men hoàn toàn 54 gam Glucozơ với hiệu suất 100%, sản phẩm khí thu được cho hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong (dư) thu được m gam kết tủa.Giá trị m là :

A.30.                                    B. 60.                               C. 40.                                             D. 50.

9.Một lượng  saccarozơ A có lẫn một ít mantozơ . Cho 34,2 gam A phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 lấy dư , thu được  0,216 gam Ag. Độ tinh khiết của  saccarozơ A là.                 
 A. 99%.                              B. 90%.                                    C. 98%.                                    D. 89%.

10. Phát biểu  đúng:

A.Thủy phân tinh bột (có xúc tác) sản phẩm cuối cùng là glucozơ và fructozơ.

B.Tinh bột là một polisaccarit có công thức (C6H10O5)n.

C. Tinh bột tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 gọi là phản ứng tráng gương.

D. Thuốc thử để nhận ra tinh bột là dung dịch I2.

11.Công thức cấu tạo thu gọn của xelulozơ  là :

A. (C6H10O5)n.                 B.(C6H7O2(OH)3(n.            C.(C6H7O2(ONO2)3(n.          D.(C6H7O2(OCOCH3)3(n.

12. Người ta sản xuất ancol etylic từ tinh bột.tính khối lượng ancol thu được từ một tấn nguyên liệu chứa 70% tinh bột. Biết rằng sự hao hụt trong toàn bộ quá trình sản xuất là 15% ?

A. 337,9kg.                          B. 432,1 kg.                                       C. 135,6kg.                        D. 245,7 kg.

13.Tính chất hóa học của Xenlulozơ : (1) Xenlulozơ là polisaccarit, (2) Không tan trong nước, (3) Thủy phân cho ra glucozơ, fructozơ, (4)Thủy phân cho ra glucozơ, (5) Có vị ngọt, (6)Tác dụng với HNO3(đ) và H2SO4(đ).Những tính chất đúng là:

A. (1), (2), (4), (6).                    B. (3), (4), (5), (6)                      C. (4), (6).                       D. (1), (2), (3), (5).
14.Một este đơn chức A có khối lượng phân tử 88. Cho 17,6 gam  A tác dụng với 300ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, sau đó cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được 23,2 gam bã rắn khan. Tìm công thức cấu tạo của A. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

A.HCOOCH2CH2CH3.                B. HCOOCH(CH3)2.              C. CH3CH2COOCH3.             D. CH3COOCH2CH3.
Tự luận: (3 điểm).

1.So sánh đặc điểm cấu tạo của Glucozơ và fructozơ ? (1 điểm)

2.Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam một este (A) đơn chức thu được 13,2 gam CO2 và 5,4 gam nước.
a/ Viết các đồng phân mạch hở có thể có của (A).

b/ Trình bày cách phân biệt các đồng phân đó bằng phương pháp hóa học.

                                                      (Cho C : 12, H: 1, Ag : 108, O :16, Ca : 40, Na : 23)

	Họ và tên: ..............................................................

Lớp: ....................
	Kiểm tra hóa 12 cơ bản - 45’-1
	Điểm:


I. Phần trắc nghiệm: (7 điểm) Hãy chọn câu trả lời đúng nhất và khoanh tròn :


(Cho Ca=40; Na=23; K=39; C=12; N=14; O=16; H=1)
Câu 1. Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là

A. C15H31COONa và etanol. 
B. C17H35COOH và glixerol.

C. C15H31COOH và glixerol. 
D. C17H35COONa và glixerol.

Câu 2. Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

A. Glucozơ      
 B. Fructozơ      
C. Saccarozơ     
  D. Xenlulozơ.
Câu 3.  Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng):

Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat. Các chất Y, Z trong sơ đồ trên lần lượt là:

A. C2H5OH, CH3COOH. 
B. CH3COOH, CH3OH     

C.  CH3COOH, C2H5OH
D. C2H4, CH3COOH.
Câu 4: So sánh nhiệt độ sôi của các chất: axit axetic (1); ancol etylic (2); metylfomat (3)

A. (1) < (2) < (3)
B. (3) < (1) < (2)
C. (2) < (1) < (3)
D. (3) < (2) < (1)

Câu 5: Cho các chất: glucozơ, chất béo, saccarozơ, este, tinh bột. Số chất tham gia phản ứng thuỷ phân:                                       A. 3
                 B. 4
                            C. 5
                               D. 6

Câu 6. Nhóm các chất tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam là

     A   glixerol, glucozơ, anđehit axetic, saccarozơ                      B.  glixerol, glucozơ, fructozơ, saccarozơ

     C.  axetilen, glucozơ, fructozơ,  saccarozơ                              D.  saccarozơ, glucozơ, anđehit axetic, 
Câu 7. Este nào thủy phân trong môi trường axit thu được hỗn hợp 2 chất đều tham gia phản ứng tráng bạc?

A. CH3COOCH3    





B. CH3COOCH=CH2   

C. HCOOCH2 - CH=CH2           



D. HCOOCH=CH- CH3.        

Câu 8. Tổng số este công thức phân tử C4H8O2, phản ứng được với dung dịch NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc là:
A. 4.
     B. 3.
C. 2.
      D. 1.

Câu 9. Este metylfomat có công thức là

A. CH3COOCH3. 

B. HCOOC2H5. 
C. HCOOCH=CH2. 

D. HCOOCH3
Câu 10. Giữa saccarozơ và glucozơ có đặc điểm giống nhau là:

A. đều được lấy từ củ cải đường
B. đều bị oxihoa bởi [Ag(NH3)2](OH)

C.đếu có trong biệt dược”huyết thanh ngọt”
D.đều hòa tan Cu(OH)2 ở t0 thường cho dd xanh lam

Câu 11. Cho m gam tinh bột lên men để sản xuất ancol etylic, toàn bộ lượng CO2 sinh ra cho qua dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 750 gam kết tủa. Biết hiệu suất mỗi giai đoạn lên men là 80%. Giá trị của m là:

A. 950,8.
B. 949,2.
C. 960,4.
D. 952,6.

Câu 12. Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 10,56 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là (Cho H = 1; C = 12; O = 16).

A. 60%
B.  62,5%
C. 55%
D. 75%

Câu 13.  Xà phòng hóa hoàn toàn Trieste X bằng dung dịch NaOH thu được 9,2 gam glixerol và 91,8 gam muối của một axit béo no. Axit béo no là:

A. Axit oleic.
B. Axit stearic.
C. Axit panmitic.
D. Axit linoleic.

Câu 14. Từ 32,4 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%). Giá trị của m là

A. 26,73. 
B. 59,40. 
C. 25,46. 
D. 53,46.

II. Phần tự luận: (3 điểm) 
Câu 1: (1,5 điểm) Hoàn thành các phương trình hóa học, ghi rõ điều kiện:

a) Thủy phân etylfomat trong môi trường kiềm.

b) Saccarozơ tác dụng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường. 

c)  Xà phòng hóa tristearin
Câu 2:(1,5điểm)  


a) Thuỷ phân hoàn toàn 11,1 gam este no, đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch NaOH 1,5M (vừa đủ) thu được 6,9 gam một ancol Y. Viết CTCT và gọi tên  este.


b) Nếu đem lượng hỗn hợp gồm lượng este trên và 10 gam etyl acrylat tác dụng với 300ml dung dịch KOH 1M thu được dung dịch X. Tính khối lượng chất rắn thu được sau khi cô cạn dung dịch X?
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	Họ và tên: ..............................................................

Lớp: ....................
	Kiểm tra hóa 12 cơ bản - 45’-2
	Điểm:


I. Phần trắc nghiệm: (7 điểm) Hãy chọn câu trả lời đúng nhất và khoanh tròn :

(Cho O=16, H=1; Na=23; K=39; N=14; Ag=108; C=12)
Câu 1. Ứng dụng nào sau đây không phải là ứng dụng của glucozơ?

A. Tráng gương, tráng phích.
B. Nguyên liệu sản xuất chất dẻo PVC.

C. Nguyên liệu sản xuất ancol etylic.
D. Làm thực phẩm dinh dưỡng và thuốc tăng lực.
Câu 2.  Khi xà phòng hóa tripanmitin ta thu được sản phẩm là

A.C15H31COONa và etanol.
B. C17H35COOH và glixerol.

     C. C15H31COONa và glixerol.
                                     D. C17H35COONa và glixerol

Câu 3. Để phân biệt glucozơ và fructozơ thì nên chọn thuốc thử nào dưới đây?
A. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm nóng
B. Dung dịch AgNO3 trong NH3
C. Dung dịch brom
D. Cu(OH)2
Câu 4. Cho quá trình chuyển hóa sau:
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Tên phản ứng (1), (2), (3) lần lượt là:

A. Thủy phân, quang hợp, lên men.                                    B. Quang hợp, thủy phân, lên men .

C. Thủy phân, trung hòa, lên men .                                     D. Quang hợp, lên men, thuỷ phân.

Câu 5: Cho các chất: xenlulozơ, chất béo, saccarozơ, este, tinh bột. Số chất tham gia phản ứng thuỷ phân:                             A. 3
                 B. 4
                            C. 5
                               D. 6

Câu 6: So sánh nhiệt độ sôi của các chất: metylfomat (1); axit axetic (2); ancol etylic (3)

A. (1) < (3) < (2)
B. (3) < (1) < (2)
C. (2) < (1) < (3)
D. (3) < (2) < (1)

Câu 7. Este metyl axetat có công thức là


A. CH3COOCH3. 
B. HCOOC2H5. 
C. HCOOCH=CH2. 
D. HCOOCH3
Câu 8. Tổng số este công thức phân tử C3H6O2, phản ứng được với dung dịch NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc là:
A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.

Câu 9. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Saccarozơ làm mất màu nước brom.
B. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3.
C. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.
D. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.

Câu 10. Tinh bột, xenlulozơ, saccrozơ đều có khả năng tham gia phản ứng:

A. hòa tan Cu(OH)2
B. thủy phân
C. tráng gương
D. trùng ngưng

Câu 11. Đun nóng 200 gam glucozơ 13,5% với dung dịch AgNO3/NH3 dư. Hiệu suất của phản ứng là 80%. Khối lượng Ag thu được là:        

 A. 25,92 gam
               
B. 32,4 gam
           C. 23,28 gam
                D. 24,3 gam

Câu 12.  Xà phòng hóa hoàn toàn Trieste X bằng dung dịch NaOH thu được 9,2 gam glixerol và 83,4 gam muối của một axit béo no. Axit béo no là:

A. Axit oleic.
B. Axit stearic.
C. Axit panmitic.
D. Axit linoleic.

Câu 13. Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 4,4 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là 

A. 70%
B.  62,5%
    C. 25%
        D. 75%

Câu 14. Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%). Giá trị của m là

A. 26,73. 
B. 33,00. 
C. 25,46. 
D. 29,70.
II. Phần tự luận: (3điểm) 
Câu 2: (1,5 điểm) Hoàn thành các phương trình hóa học, ghi rõ điều kiện:

a) Thủy phân  isoproylaxetat trong môi trường axit.

b)   Glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường.

b) Thủy phân triolein trong môi trường kiềm.

Câu 2:(1,5điểm) 


a)  Thuỷ phân hoàn toàn 10,56 gam este no, đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch NaOH 1,2M (vừa đủ) thu được 3,84 gam một ancol Y. CTCT và gọi tên  este.


b) Nếu đem lượng hỗn hợp gồm lượng este trên và 12,9 gam metyl acrylat tác dụng với 500ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch X. Tính khối lượng chất rắn thu được sau khi cô cạn dung dịch X?
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	Điểm: 


	Họ và tên: ................................................................................................... Lớp 12C........
	KIỂM TRA 1TIẾT (Lần 1 - HKI) 

HOÁ HỌC LỚP 12 CHUẨN


Cho: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; K = 39; P = 31; Br = 80; Ba = 137.

☺Lưu ý: Học sinh không được sử dụng BTH, không dùng bút xoá, dùng bút mực để chọn đáp án và chỉ chọn đáp án một lần. 

I. TRẮC NGHIỆM: (7 điểm) Hãy bôi đen vào một trong các chữ cái A, B, C, D trước phương án đúng.
1. Ở điều kiện thích hợp, hai chất nào sau đây phản ứng với nhau tạo thành metyl axetat?

A. HCOOH và C2H5OH.                                             B. CH3COOH và CH3OH.

C. CH3COOH và C2H5OH.                                         D. HCOOH và CH3OH.

2. Lên men 45g glucozơ để điều chế ancol etylic, hiệu suất phản ứng 80% thu được V lít khí CO2 (tc). Giá trị của V là

A. 5,60                                       B. 8,96                              C. 4,48                                   D. 11,20

3. Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo dùng để sản xuất

A. glucozơ và glixerol.

       B. xà phòng và glixerol.


C. glucozơ và ancol etylic.

       D. xà phòng và ancol etylic.

4. Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch NaOH tạo thành CH​​3COONa và C​2​H​5​OH ?

A. HCOOC​2​H​5​​ 
           B. CH​​3​COOC​​2​H​​5​​ 
C. CH​3​COOC​​H​3​
        D. HCOOCH​3

5. Khử glucozơ bằng hiđro để tạo thành sobitol. Khối lượng glucozơ dùng để tạo ra 1,82g sobitol với hiệu suất 80% là

A. 14,4g
                     B. 22,5g
                      C. 1,44g
                          D. 2,25g

6. Cho một số tính chất: chủ yếu tồn tại dạng mạch hở (1); tan trong nước (2); bị thủy phân trong môi trường axit (3); tham gia pư tráng bạc (4); lên men (5); tham gia pư hiđro hóa (6); bị khử bởi Cu(OH)2 trong môi trường kiềm. Trong các tính chất trên, tổng số tính chất của glucozơ là 

A. 7.                                      B. 5.                             C. 6.                                   D. 4. 

7. Đốt cháy hoàn toàn 13,2 gam etyl axetat thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

A. 4,48                                  B. 8,96                         C. 3,36                               D. 13,44

8. Phản ứng chuyển glucozơ, fructozơ thành những sản phẩm giống nhau là
A. phản ứng với Cu(OH)2.
                                   B. phản ứng tráng gương.
C. phản ứng với H2/Ni. to.                                         D. phản ứng với kim loại Na.

9. Khi thuỷ phân saccarozơ thu được 135g glucozơ và 135g fructozơ. Khối lượng saccarozơ đã thuỷ phân là

A. 513g.
    B. 288g.
C. 256,5g.
D. 270g.

10. Tinh bột thuộc loại

A. monosaccarit.
B. polisaccarit.
C. đisaccarit.
D. lipit.

11. Qua nghiên cứu phản ứng este hoá xenlulozơ người ta thấy mỗi gốc glucozơ  (C6H10O5) có

A. 5 nhóm hiđroxyl
        B. 3 nhóm hiđroxyl      C. 4 nhóm hiđroxyl
 D. 2 nhóm hiđroxyl

12. Cho dãy các chất: glucozơ, metyl axetat, saccarozơ, tripanmitin, xenlulozơ, tinh bột. Số chất trong dãy không tham gia phản ứng thủy phân là

A. 3.                                       B. 2.                              C. 1.
    D. 4.

13. Loại thực phẩm không chứa nhiều saccarozơ là 

A. đường phèn.                     B. mật mía.                  C. mật ong.                        D. đường kính. 

14. Hỗn hợp X gồm 2 chất: C6H12O6, C4H8O2. Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X, thu được 0,8 mol H2O và m gam CO2. Giá trị của m là

A. 17,92                                 B. 70,40                        C. 35,20
    D. 17,60
II. TỰ LUẬN (3 điểm): Học sinh làm phần này vào tờ đề

1. (1,0 điểm) Hoàn thành sơ đồ pư sau (mỗi mũi tên là một pư và ghi rõ điều kiện pư nếu có)

                Khí cacbonic → Tinh bột → Glucozơ → Ancol etylic → Axit axetic 
2. (2,0 điểm) Đun nóng 6,6g este X no, đơn chức mạch hở với lượng vừa đủ 75ml ddịch NaOH 1M đến khi pư xảy ra htoàn. Từ ddịch sau pư thu được 7,2g muối khan. Tìm CTCT thu gọn và ghi tên gọi của este X. 

BÀI LÀM :
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	Điểm: 


	Họ và tên: ................................................................................................... Lớp 12A........
	KIỂM TRA 1TIẾT (Lần 1 - HKI) 

HOÁ HỌC LỚP 12 NÂNG CAO


Cho: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; K = 39; P = 31; Br = 80; Ba = 137.

☺Lưu ý: Học sinh không được sử dụng BTH, không dùng bút xoá, dùng bút mực để chọn đáp án và chỉ chọn đáp án một lần. 

I. TRẮC NGHIỆM: (7 điểm) Hãy bôi đen vào một trong các chữ cái A, B, C, D trước phương án đúng.
1. Phản ứng hoá học xảy ra trong trường hợp nào sau đây thuận nghịch ? 

A. Đun hhợp gồm axit axetic và ancol etylic.          B. Axit axetic tác dụng với axetilen. 

C. Thuỷ phân phenyl axetat trong môi trường axit.  D. Thuỷ phân etyl axetat trong môi trường bazơ. 
2. Lên men 45g glucozơ để điều chế ancol etylic, hiệu suất phản ứng 80% thu được V lít khí CO2 (tc). Giá trị của V là

A. 5,60                                       B. 8,96                              C. 4,48                                   D. 11,20

3. Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo dùng để sản xuất

A. glucozơ và glixerol.

       B. xà phòng và glixerol.


C. glucozơ và ancol etylic.

       D. xà phòng và ancol etylic.

4. Nhận xét nào sau đây không đúng?

A. Metyl axetat là đồng phân của axit axetic.

B. Poli (metyl metacrylat) được dùng làm thủy tinh hữu cơ.

C. Metyl fomat có nhiệt độ sôi thấp hơn axit axetic.

D. Các este thường nhẹ hơn nước và ít tan trong nước.

5. Khử glucozơ bằng hiđro để tạo thành sobitol. Khối lượng glucozơ dùng để tạo ra 1,82g sobitol với hiệu suất 80% là

A. 14,4g
                     B. 22,5g
                      C. 1,44g
                          D. 2,25g

6. Cho một số tính chất: chủ yếu tồn tại dạng mạch hở (1); tan trong nước (2); bị thủy phân trong môi trường axit (3); tham gia pư tráng bạc (4); lên men (5); tham gia pư hiđro hóa (6); bị khử bởi Cu(OH)2 trong môi trường kiềm. Trong các tính chất trên, tổng số tính chất của glucozơ là 

A. 7.                                      B. 5.                             C. 6.                                   D. 4. 

7. Cho 2,2g este X vào 20g ddịch NaOH 8%, đun nóng, sau khi phản ứng xảy ra htoàn, thu được ddịch Y. Cô cạn Y thu được 3g chất rắn khan. CTCT thu gọn của X là

A. CH3COOCH2CH3.            B. HCOOCH(CH3)2.   C. HCOOCH2CH2CH3.     D. CH3CH2COOCH3.
8. Phản ứng chuyển glucozơ, fructozơ thành những sản phẩm giống nhau là
A. phản ứng với Cu(OH)2.
                                   B. phản ứng tráng gương.
C. phản ứng với H2/Ni. to.                                         D. phản ứng với kim loại Na.

9. Khi thuỷ phân saccarozơ thu được 135g glucozơ và 135g fructozơ. Khối lượng saccarozơ đã thuỷ phân là

A. 513g.
    B. 288g.
C. 256,5g.
D. 270g.

10. Tinh bột thuộc loại

A. monosaccarit.
B. polisaccarit.
C. đisaccarit.
D. lipit.

11. Qua nghiên cứu phản ứng este hoá xenlulozơ người ta thấy mỗi gốc glucozơ  (C6H10O5) có

A. 5 nhóm hiđroxyl
        B. 3 nhóm hiđroxyl      C. 4 nhóm hiđroxyl
 D. 2 nhóm hiđroxyl

12. Cho dãy các chất: glucozơ, metyl axetat, saccarozơ, tripanmitin, xenlulozơ, tinh bột. Số chất trong dãy không tham gia phản ứng thủy phân là

A. 3.                                       B. 2.                              C. 1.
    D. 4.

13. Loại thực phẩm không chứa nhiều saccarozơ là 

A. đường phèn.                     B. mật mía.                  C. mật ong.                        D. đường kính. 

14. Hỗn hợp X gồm 3 chất: C6H12O6, C2H4O2, C4H8O2. Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X, thu được 0,8 mol H2O và m gam CO2. Giá trị của m là

A. 17,92                                 B. 70,40                        C. 35,20
    D. 17,60
II. TỰ LUẬN (3 điểm): Học sinh làm phần này vào tờ đề

1. (1,0 điểm) Hoàn thành sơ đồ pư sau (mỗi mũi tên là một pư và ghi rõ điều kiện pư nếu có)

                Khí cacbonic → Tinh bột → Glucozơ → Ancol etylic → Axit axetic 
2. (2,0 điểm) Đốt cháy hoàn toàn m gam este X, mạch hở cần 2,8 lít khí CO2 (tc) thu được 2,24 lít khí CO2 (tc) và 1,8g H2O.

a. Tính giá trị m và tìm CTPT của X. 

b. Đun nóng 6,6g este X trên với ddịch NaOH đến khi pư xảy ra htoàn. Từ ddịch sau pư thu được 7,2g muối khan. Tìm CTCT thu gọn và ghi tên gọi của este X. 
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